
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI No. Kem theo TB 3578/TB-ĐHKT ngày 10/09/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T Ế

THU HOC PHÍ THEO DANH SÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO GỬI NGÀY 24/25.06.2014

Stt MãSV Họ tên Ngàysinh Lớp Mã môn Tên môn Tín chỉ Học phí Miễn/Giảm HP Phải nộp GC2

1 13050348 Hoàng Thị Phương Anh 24/09/1994 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

2 13050349 Nông Văn Bình 15/01/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

3 13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

4 13050351 Nguyễn Thị Chọn 28/06/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

5 13050354 Nguyễn Thị Thu Dịu 23/09/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

6 13050355 Phạm Thị Doan 04/02/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

7 13050356 Lê Thị Hải Hà 16/03/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

8 13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

9 13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

10 13050359 Bùi Thị Hằng 23/10/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

11 13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

12 13050361 Trần Minh Hằng 06/12/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

13 13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

14 13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

15 13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

16 13050366 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

17 13050367 Nguyễn Việt Hùng 15/04/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

18 13050368 Vũ Mạnh Hùng 01/03/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

19 13050369 Trần Thị Hương 14/12/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

20 13050370 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

21 13050371 Hà Văn Khuông 13/07/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

22 13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

23 13050373 Cao Bá Lâm 19/08/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

24 13050374 Nguyễn Phương Linh 26/12/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

25 13050375 Lê Quang Long 20/06/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

26 13050376 Trần Quang Luân 12/09/1994 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 
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27 13050377 Hoàng Việt Nam Ly 04/08/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

28 13050378 Tống Thị Mai 21/12/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

29 13050379 Lê Thị Trà My 29/12/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

30 13050380 Nguyễn Văn Nam 07/01/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

31 13050381 Bùi Quang Năm 22/05/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

32 13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

33 13050383 Phạm Thị Nga 05/10/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

34 13050384 Đào Thị Ngọc 13/07/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

35 13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

36 13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

37 13050387 Nguyễn Minh Nguyệt 25/09/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

38 13050388 Đỗ Thị Mai Ninh 26/08/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

39 13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

40 13050390 Nguyễn Quỳnh Phương 19/09/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

41 13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

42 13050392 Bùi Thị Quyên 03/06/1994 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

43 13050393 Nguyễn Văn Sơn 08/08/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

44 13050394 Vũ Ngọc Thắng 10/08/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

45 13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

46 13050397 Dương Huệ Thu 17/10/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

47 13050398 Vũ Thị Thu Thủy 27/04/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

48 13050400 Diệp Thùy Trang 28/06/1994 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

49 13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

50 13050404 Phạm Minh Tuấn 27/01/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

51 13050405 Lê Thanh Tuấn 24/12/1990 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

52 13050406 Nguyễn Khánh Vân 05/01/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

53 13050665 Trần Thị Thu Phương 19/10/1995 QH-2013-E QTKD FLF1109 Tiếng Anh C1 5                  625.000            625.000  BS.24.6.2014 

54 Vũ Huyền Trang 16/09/1995 QH-2013-E KTPT FLF1108 Tiếng Anh B2 5                  625.000               625.000                     -    BS.25.6.2014 
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